
ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN HỚN QUẢN

A 1 2 3 4=3/1 5=3/2

* TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 365.000.000.000      391.000.000.000      308.101.034.462     84          79         

A-TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 365.000.000.000      391.000.000.000      308.101.034.462     84          79         

I- Thu cân đối ngân sách 365.000.000.000      391.000.000.000      308.101.034.462     84          79         

1- Thu từ các doanh nghiệp quốc doanh 3.000.000.000             3.000.000.000              1.486.376.299         50          50         

2- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 913.941.229            

3- Thu từ khu vực CTN-NQD 49.000.000.000           49.000.000.000            50.786.415.783       104        104       

4- Lệ phí trước bạ 47.000.000.000           47.000.000.000            21.543.762.465       46          46         

5- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 335.000.000                 335.000.000                 515.997.860            154        154       

5- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 364.320.000            

6- Thuế thu nhập cá nhân 48.165.000.000           48.165.000.000            27.268.448.019       57          57         

7- Thu phí, lệ phí: 7.500.000.000             7.500.000.000              8.595.537.462         115        115       

8- Thu tiền sử dụng đất 150.000.000.000         176.000.000.000          126.090.575.409     84          72         

9- Thu tiền thuê đất, thuê nước 44.000.000.000           44.000.000.000            45.014.893.412       102        102       

10- Thu từ đất công ích 111.401.200            

11- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 9.000.000.000             9.000.000.000              14.021.822.887       156        156       

12- Thu khác ngân sách 7.000.000.000             7.000.000.000              11.387.542.437       163        163       

Biểu chi tiết: TỔNG THU NGÂN SÁCH THEO NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO PHÁT SINH 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 253 /BC-UBND ngày 09/7/2024 của UBND huyện Hớn Quản)

Đơn vị tính: đồng.
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